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Nhận biết
Câu 1:  Điều nào sau đây là sai khi nói về sóng dừng?

A.  Sóng dừng là sóng có các nút và bụng cố định trong không gian.

B.  Khoảng cách giữa hai nút hoặc hai bụng liên tiếp bằng bước sóng λ.

C.  Khoảng cách giữa hai nút hoặc hai bụng liên tiếp bằng [image: image4.wmf]2
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D.  Trong hiện tượng sóng dừng, sóng tới và sóng phản xạ là sóng kết hợp.
Câu 2:  Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về sóng điện từ?

A.  Trong sóng điện từ thì dao động của điện trường và từ trường tại một điểm luôn đồng pha với nhau.

B.  Sóng điện từ truyền được trong chân không.

C.  Khi gặp mặt phân cách giữa hai môi trường thì nó có thể bị phản xạ và khúc xạ.

D.  Sóng điện từ là sóng ngang nên chỉ truyền được trong chất rắn.
Câu 3:  Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC một điện áp xoay chiều u = U0cos(t thì độ lệch pha của điện áp với cường độ dòng điện trong mạch được tính theo công thức
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Câu 4:  Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp của một máy biến áp một điện áp xoay chiều, khi đó điện áp xuất hiện ở hai đầu cuộn thứ cấp là

A.  điện áp không đổi.

B.  điện áp xoay chiều.

C.  điện áp một chiều có độ lớn thay đổi.

D.  điện áp xoay chiều có tần số gấp đôi tần số đi vào máy.
Câu 5:  Tia laze có tính đơn sắc rất cao vì các phôtôn do laze phát ra có

A.  độ sai lệch về bước sóng là rất lớn.

B.  độ sai lệch về tần số là rất lớn.

C.  độ sai lệch về năng lượng là rất lớn.

D.  độ sai lệch về tần số là rất nhỏ.
Câu 6:  Chọn phát biểu đúng

A.  Âm sắc là một đặc trưng sinh lí giúp ta phân biệt được các âm có cùng biên độ.

B.  Hai âm có cùng độ cao được phát ra từ hai nguồn âm khác nhau sẽ có âm sắc khác nhau.

C.  Âm phát ra từ một nhạc cụ sẽ có đường biểu diễn là một đường dạng sin.

D.  Các nguồn âm khi phát ra cùng âm cơ bản f sẽ tạo ra những âm sắc giống nhau.
Câu 7:  Một chất điểm dao động có phương trình x = 10cos(15t + () (x tính bằng cm, t tính bằng s). Chất điểm này dao động với tần số góc là

A.  20 rad/s
B.  15 rad/s.
C.  5 rad/s.
D.  10 rad/s.
Câu 8:  Một con lắc lò xo dao động đều hòa với tần số 2f1. Động năng của con lắc biến thiên tuần hoàn theo thời gian với tần số f2 bằng 

A.  f1.
B.  4f1.
C.  0,5f1.
D.  2f1.
Câu 9:  Trong sóng cơ, sóng dọc truyền được trong các môi trường

A.  rắn, khí và chân không.
B.  lỏng, khí và chân không.

C.  rắn, lỏng và khí.
D.  rắn, lỏng và chân không.
Câu 10:  Tia X

A.  mang điện tích âm nên bị lệch trong điện trường.

B.  có tần số nhỏ hơn tần số của tia hồng ngoại.

C.  cùng bản chất với tia tử ngoại.

D.  cùng bản chất với sóng âm.
Câu 11:  Trong một mạch điện kín gồm nguồn điện có suất điện động 
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Câu 12:  Số nuclôn của hạt nhân [image: image14.wmf]230
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A.  6.
B.  20.
C.  14.
D.  126.
Câu 13:  Khi động cơ không đồng bộ một pha hoạt động ổn định với tốc độ quay của từ trường không đổi thì tốc độ quay của rôto

A.  lớn hơn tốc độ quay của từ trường.

B.  có thể lớn hơn hoặc bằng tốc độ quay của từ trường.

C.  luôn bằng tốc độ quay của từ trường.

D.  nhỏ hơn tốc độ quay của từ trường.
Câu 14:  Khi ánh sáng đơn sắc truyền từ môi trường này sang môi trường khác (các môi trường có chiết suất khác nhau) thì

A.  cả tần số và bước sóng đều thay đổi.

B.  bước sóng không đổi nhưng tần số thay đổi.

C.  tần số không đổi nhưng bước sóng thay đổi.

D.  cả tần số và bước sóng đều không đổi.
Câu 15:  Cảm kháng của cuộn dây thuần cảm trên đoạn mạch điện xoay chiều phụ thuộc vào

A.  điện dung của tụ điện mắc cùng với nó.

B.  điện áp hiệu dụng đặt vào hai đầu đoạn mạch.

C.  cường độ dòng điện hiệu dụng chạy qua đoạn mạch.

D.  tần số của điện áp đặt vào hai đầu đoạn mạch.
Câu 16:  Tia α

A.  không bị lệch khi đi qua điện trường và từ trường.

B.  có vận tốc bằng vận tốc ánh sáng trong chân không.

C.  là dòng các hạt nhân nguyên tử hiđrô.

D.  là dòng các hạt nhân [image: image16.wmf]4
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Câu 17:  Phát biểu nào sau đây là không đúng?

A.  Điện phổ cho ta biết sự phân bố các đường sức trong điện trường.

B.  Các đường sức của điện trường đều là các đường thẳng song song và cách đều nhau.

C.  Các đường sức là các đường cong không kín, nó xuất phát từ điện tích âm và kết thúc ở điện tích dương.

D.  Cũng có khi đường sức điện không xuất phát từ điện tích dương mà xuất phát từ vô cùng.
Câu 18:  Kết luận nào sau đây là sai? Trong mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do, điện tích của một bản tụ điện và cường độ dòng điện qua cuộn cảm thuần biến thiên điều hòa theo thời gian

A.  với cùng tần số.
B.  lệch pha nhau một góc [image: image17.wmf]2
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C.  với cùng pha ban đầu.
D.  với cùng tần số góc.
Câu 19:  Điều kiện để hai sóng cơ khi gặp nhau, giao thoa với nhau là hai sóng phải xuất phát từ hai nguồn dao động

A.  cùng tần số, cùng phương.

B.  cùng tần số, cùng phương và có hiệu số pha không đổi theo thời gian.

C.  có cùng pha ban đầu và cùng biên độ.

D.  cùng biên độ và có hiệu số pha không đổi theo thời gian.
Câu 20:   Tại nơi có gia tốc trọng trường g, một con lắc đơn có sợi dây dài l đang dao động điều hòa. Chu kì dao động của con lắc là
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Thông hiểu
Câu 21: Vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ có độ tụ D = + 5 đp và cách thấu kính một khoảng 10 cm. Ảnh A’B’ của AB qua thấu kính là

A.  ảnh ảo, nằm trước thấu kính, cách thấu kính một đoạn 60 cm.

B.  ảnh ảo, nằm trước thấu kính, cách thấu kính một đoạn 20 cm.

C.  ảnh thật, nằm sau thấu kính, cách thấu kính một đoạn 60 cm.

D.  ảnh thật, nằm sau thấu kính, cách thấu kính một đoạn 20 cm.
Câu 22:  Con lắc đơn dao động điều hòa với chu kì T. Nếu giảm chiều dài dây xuống hai lần thì chu kì của con lắc sẽ

A.  Giảm 
[image: image24.wmf]2

 lần. 
B.  Không thay đổi. 

C.  Giảm 2 lần.     
D.  Tăng 
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lần.
Câu 23:  Trên đoạn mạch điện xoay chiều có R, L, C mắc nối tiếp. Trong đó R là điện trở thuần, L là cuộn cảm thuần, C là tụ điện. Điện áp giữa hai đầu đoạn mạch có thể cùng pha với

A.  điện áp gữa hai đầu đoạn mạch có hai dụng cụ nối tiếp.

B.  điện áp giữa hai bản tụ C.

C.  điện áp giữa hai đầu cuộn cảm thuần L.

D.  điện áp giữa hai đầu điện trở thuần R.
Câu 24:  Phôtôn của một bức xạ có năng lượng 6,625.10-19 J. Bức xạ này thuộc vùng nào trong thang sóng điện từ?

A.  hồng ngoại.
B.  sóng vô tuyến.

C.  tử ngoại.
D.  ánh sáng nhìn thấy.
Câu 25:  Trong một mạch dao động LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C đang có dao động điện từ với tần số f. Hệ thức đúng là
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Câu 26:  Để đo gia tốc trọng trường trung bình tại một vị trí (không yêu cầu xác định sai số), người ta dùng bộ dụng cụ gồm con lắc đơn; giá treo; thước đo chiều dài; đồng hồ bấm giây. Người ta phải thực hiện các bước:
(a) Treo con lắc lên giá tại nơi cần xác định gia tốc trọng trường g
(b) Dùng đồng hồ bấm dây để đo thời gian của một dao động toàn phần để tính được chu kì T, lặp lại phép đo 5 lần
(c) Kích thích cho vật dao động nhỏ
(d) Dùng thước đo 5 lần chiều dài l của dây treo từ điểm treo tới tâm vật
(e) Sử dụng công thức 
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 để tính gia tốc trọng trường trung bình tại một vị trí đó
(f) Tính giá trị trung bình 
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Sắp xếp theo thứ tự đúng các bước trên

A.  (a), (c), (b), (d), (e), (f).
B.  (a), (c), (d), (b), (f), (e).

C.  (a), (b), (c), (d), (e), (f).
D.  (a), (d), (c), (b), (f), (e).
Câu 27:  Trong một phản ứng hạt nhân, tổng khối lượng nghỉ của các hạt trước phản ứng là 37,9638 u và tổng khối lượng nghỉ các hạt sau phản ứng là 37,9656 u. Lấy 1 u = 931,5 MeV/c2. Phản ứng này

A.  tỏa năng lượng 1,68 MeV.
B.  thu năng lượng 1,68 MeV.

C.  thu năng lượng 16,8 MeV.
D.  tỏa năng lượng 16,8 MeV.
Câu 28:  Nhận xét nào sau đây về biên độ dao động tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số là chưa đúng? Biên độ dao động tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số và có biên độ khác nhau phụ thuộc vào

A.  tần số chung của hai dao động thành phần.

B.  biên độ của dao động thứ nhất.

C.  độ lệch pha của hai dao động thành phần.

D.  biên độ của dao đông thứ hai. 
Câu 29:  Một sóng cơ truyền dọc theo trục Ox. Phương trình dao động của phẩn tử tại một điểm trên phương truyền sóng là u = 4cos(20πt – π) (u tính bằng mm, t tính bằng s). Biết tốc độ truyền sóng bằng 60 cm/s. Bước sóng của sóng này là

A.  9 cm.
B.  5 cm.
C.  3 cm.
D.  6 cm.
Câu 30:  Trong mạch điện xoay chiều RLC không phân nhánh với R, L và C không đổi, đang có ZL > ZC. Nếu tăng tần số f của dòng điện thì

A.  dung kháng tăng.
B.  hệ số công suất giảm.

C.  cảm kháng giảm.
D.  cường độ hiệu dụng không đổi.
Vận dụng
Câu 31:  Một dòng điện có cường độ i = I0cos2πft. Tính từ t = 0, khoảng thời gian ngắn nhất để cường độ dòng điện này bằng 0 là 0,004 s. Giá trị của f bằng

A.  52,5 Hz.
B.  62,5 Hz.
C.  50,0 Hz.
D.  60,0 Hz.
Câu 32:  Một chai nước khối lượng 1,1 kg được treo vào trần một toa tàu bằng một sợi dây cao su đàn hồi có độ cứng 150 N/m ở gần trục bánh xe của toa tàu. Mỗi khi bánh xe của toa tàu đi qua chổ nối của hai thanh ray thì tàu bị xóc và kích thích cho chai nước dao động theo phương thẳng đứng. Chiều dài mỗi thanh ray là 12,5 m. Hỏi tàu chạy với tốc độ gần giá trị nào sau đây thì chai nước dao động mạnh nhất?

A.  108 km/h.
B.  23 km/h.
C.  46 km/h.
D.  83 km/h.
Câu 33:  Đặt điện áp u = U
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cos2(ft (U không đổi, tần số f thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp. Khi tần số là f1 thì cảm kháng và dung kháng của đoạn mạch có giá trị lần lượt là 6 ( và 8 (. Khi tần số là f2 thì hệ số công suất của đoạn mạch bằng 1. Hệ thức liên hệ giữa f1 và f2 là[image: image34.wmf]
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Câu 34:  Một dòng điện 20A chạy trong một dây dẫn thẳng dài đặc trong không khí. Cảm ứng từ tại điểm cách dây 10cm là:

A.  4. 10-5T.
B.  8. 10-5T.
C.  10-5T.
D.  2. 10-5T.
Câu 35:  Thực hiện thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng có bước sóng (. Khoảng cách giữa hai khe là 1 mm. Trên màn quan sát, tại điểm M cách vân trung tâm 4,2 mm có vân sáng bậc 5. Di chuyển màn quan sát dọc theo đường thẳng vuông góc với mặt phẳng chứa hai khe ra xa cho đến khi vân giao thoa tại M chuyển thành vân tối lần thứ hai thì khoảng dịch màn là 0,6 m. Bước sóng ( bằng

A.  0,7 µm.
B.  0,6 µm.
C.  0,5 µm.
D.  0,4 µm.
Câu 36:  Một nguyên tử hiđrô chuyển từ mức năng lượng - 13,6 eV lên mức - 3,4 eV thì nó

A.  Phát ra một phôtôn có tần số xấp xĩ bằng 2,5.1015 Hz.

B.  Hấp thụ một phôtôn có tần số xấp xĩ bằng 2,5.1015 Hz.

C.  Phát ra một phôtôn có tần số xấp xĩ bằng 2,5.1014 Hz.

D.  Hấp thụ một phôtôn có tần số xấp xĩ bằng 2,5.1014 Hz.
Vận dụng cao
Câu 37:  Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, biết khoảng cách từ hai khe đến màn là D = 2 m; khoảng cách giữa hai khe là a = 2 mm. Hai khe được chiếu bằng ánh sáng trắng có bước sóng từ 0,4 μm đến 0,75 μm. Tại điểm M trên màn cách vân trung tâm 3,3 mm có bao nhiêu bức xạ cho vân sáng?

A.  4.
B.  5.
C.  6.
D.  3.
Câu 38: Một con lắc lò xo treo vào một điểm cố định, dao động điều hòa theo phuơng thẳng đứng. Tại thời điểm lò xo dãn 2 cm, tốc độ của vật là 4
[image: image39.wmf]5

v (cm/s); tại thời điểm lò xo dãn 4 cm, tốc độ của vật là 6
[image: image40.wmf]2

v (cm/s); tại thời điểm  lò xo dãn 6 cm, tốc độ của vật là 3
[image: image41.wmf]6

v (cm/s). Lấy g = 9,8 m/s2. Trong một chu kì, tốc độ trung bình của vật trong khoảng thời gian lò xo bị dãn có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây ?

A.  1,52 m/s.
B.  1,21 m/s.
C.  1,26 m/s.
D.  1,43 m/s.
Câu 39:  Đặt điện áp u = 150[image: image42.wmf]2

cos100(t (V) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần 60 [image: image43.wmf]W

, cuộn dây (có điện trở thuần) và tụ điện. Công suất tiêu thụ điện của đoạn mạch bằng 250 W. Nối hai bản tụ điện bằng một dây dẫn có điện trở không đáng kể. Khi đó, điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở bằng điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây và bằng 50[image: image44.wmf]3

 V. Dung kháng của tụ điện là

A.  45
[image: image45.wmf]3

(.
B.  15
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(.
C.  60
[image: image47.wmf]3

 (.
D.  30
[image: image48.wmf]3

(.
Câu 40:  Trên mặt nước nằm ngang có hai nguồn sóng kết hợp cùng pha A, B cách nhau 6,5 cm, bước sóng λ = 1 cm. Xét điểm M có MA = 7,5 cm, MB = 10 cm. Số điểm dao động với biên độ cực tiểu trên đoạn MB là

A.  7.
B.  8.
C.  6.
D.  9.
------ HẾT ------
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